
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG TRẮC

BÀI LUYỆN TẬP MÔN TIẾNG ANH

KHỐI 5 – TUẦN 22

GIÁO VIÊN : PHẠM THỊ THÙY TRANG

I. Change the adjectives into comparative adjectives. Đổi các tính từ sang tính từ so sánh hơn.

1. short shorter
2. comfortable ………………......
3. expensive ……………………
4. big …………………….
5. happy …………………….
6. soft ……………………
7. modern ……………………..
8. tall ……………………..

II.Write superlative adjectives.
Viết các tính từ so sánh nhất theo mẫu

Adjective Comparative Superlative
Example: hard
1. hungry
2. interesting
3. bright
4. important
5. comfortable
6. cold
7. beautiful

harder
hungrier
more interesting
brighter
more important
more comfortable
colder
more beautiful

the hardest
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

III. Circle the correct answer.
Khoanh tròn câu trả lời đúng ,theo mẫu dưới đây.
Example: Lily got the worst / worse mark in maths.

1. She’s most intelligent / the most intelligent girl in the class.

2. Which subject is the least difficult / the less difficult?

3. The most important / the importantest thing to remember is someone’s name.

4. You must come with us. It’s the best / goodest market in the world!

5. That is worst / the worst idea I can think of.
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6. I like these shoes. They’re the more comfortable / most comfortable.

7. Andy’s a nicest / the nicest person in the class!

8. My Grandpa’s the oldest / most old person in our family.

IV. Read “The ant and The grasshopper” again and write True (T) or False (F)

1/ The grasshopper was sitting in the sun and playing the violin. ____

2/ The ant carried a small piece of corn. ____

3/ There are lots of food in the summer. ____

4/ The grasshopper couldn’t find any food in the winter. ____

5/ The ant didn’t share any food for the grasshopper. ____

V. Read and circle the correct words

Example : There are two lion /lions in the cage.

1/ Yesterday I saw a goose / a geese in this lake.

2/ I brush my tooth / teeth everyday.

3/ Those woman / women are buying something.

4/ There are lots of sheep / sheeps in the field.

5/ Are they a mouse / mice ?

Yes, they are.

THE END

CHÚC CÁC EM HỌC VÀ LÀM BÀI TỐT NHÉ!

Trong quá trình học sinh học và làm bài, nếu cần hỗ trợ, ba mẹ vui lòng liên hệ với giáo
viên theo số điện thoại

Cô Hường: 0908673636

Cô Trang: 0982234811

Sáng từ 8g đến 11g

Chiều từ 14g đến 17g

Xin chân thành cảm ơn.
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